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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Tuân.  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Võ Hoàng Nghiệp; 

2. Bà Nguyêñ Thi ̣Lơị. 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Thắm – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện An Phú. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang tham 

gia phiên toà: Bà Lâm Thị Thanh Thúy – Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện An Phú, 

tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 245/2020/TLST-

DS ngày 16 tháng 6 năm 2020 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 461/2023/QĐXXST-DS ngày 31 tháng 8 

năm 2023, Quyết định hoãn phiên tòa số: 484/2023/QĐST-DS ngày 15 tháng 9 

năm 2023 và Quyết định taṃ ngừng phiên tòa số: 493/2023/QĐST-DS ngày 30 

tháng 9 năm 2023, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Lê Thị L, sinh năm 1971; địa chỉ: Tổ E, ấp A, xã K, 

huyện A, tỉnh An Giang; chỗ ở hiện nay: Tổ A, ấp P, xã P, huyện P, tỉnh An 

Giang. 

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn X (S), sinh năm 1967; địa chỉ: Tổ E, ấp A, xã 

K, huyện A, tỉnh An Giang. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Trần Văn D, sinh năm 1973; địa chỉ: Tổ A, ấp P, xã P, huyện P, 

tỉnh An Giang. 

- Ông Trần Văn T, sinh năm 1995; địa chỉ: Tổ A, ấp P, xã P, huyện P, tỉnh 

An Giang. 
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- Ông Trần Văn S1, sinh năm 1992; địa chỉ: Tổ A, ấp P, xã P, huyện P, 

tỉnh An Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Văn D, ông Trần Văn T, ông 

Trần Văn S1: Bà Lê Thị L, sinh năm 1971; địa chỉ: Tổ E, ấp A, xã K, huyện A, 

tỉnh An Giang; chỗ ở hiện nay: Tổ A, ấp P, xã P, huyện P, tỉnh An Giang (theo 

Văn bản ủy quyền ngày 25/9/2020). 

- Bà Trình Thị P, sinh năm 1976; địa chỉ: Tổ E, ấp A, xã K, huyện A, tỉnh 

An Giang. 

- Cháu Nguyễn Thị Ngọc H, sinh ngày 06/10/2004; địa chỉ: Tổ E, ấp A, 

xã K, huyện A, tỉnh An Giang. 

- Cháu Nguyễn Văn T1, sinh ngày 29/6/2011; địa chỉ: Tổ E, ấp A, xã K, 

huyện A, tỉnh An Giang. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Nguyễn Văn T2 và cháu Nguyễn 

Thị Ngọc H: Ông Nguyễn Văn X (S), sinh năm 1967; địa chỉ: Tổ E, ấp A, xã K, 

huyện A, tỉnh An Giang. 

- Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1960; địa chỉ: Tổ I, khóm H, thị trấn Đ, 

huyện A, tỉnh An Giang. 

- Bà Lê Thị N, sinh năm 1980; địa chỉ: Ấp K, xã K, huyện A, tỉnh An 

Giang. 

- Ủy ban nhân dân (UBND) huyện A, tỉnh An Giang. 

Người đại diện theo pháp luật của UBND huyện A: Ông Trần Hòa H1, 

chức vụ: Chủ tịch UBND huyện A, tỉnh An Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Hòa H1: Bà Nguyễn Thị N1, 

chức vụ: Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện A, tỉnh An Giang 

(theo Giấy ủy quyền số 198/UQ-UBND ngày 13/9/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện A, tỉnh An Giang). 

Bà Lê Thị L, ông Nguyễn Văn X (S) và bà Trình Thị P có mặt; bà Lê Thị 

N vắng măṭ không rõ lý do; ông Nguyễn Văn C và đaị diêṇ UBND huyện A có 

yêu cầu xét xử vắng măṭ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai của nguyên đơn; cùng các tài liêụ, chứng 

cứ có trong hồ sơ, nôị dung vu ̣án đươc̣ tóm tắt như sau:  

 Bà Lê Thị L là con của ông Lê Văn L1 (liệt sỹ) và bà Huỳnh Thị H2 

(chết năm 2019). Bà L sinh sống cũng bà H2 từ nhỏ cho đến khi lập gia đình. 

Năm 2003, gia đình có đăng ký mua trả chậm nền nhà và khung nhà tiền chế 

tuyến dân cư xã K, huyện A theo đối tươṇg gia đình chính sách và đươc̣ UBND 

huyện A phê duyệt với nền nhà số B, lô H, ngang 06 m, dài 18 m với tổng diện 

tích là 108 m2 tọa lạc tại cụm dân cư xã K thuộc ấp A, xã K, huyện A, tỉnh An 

Giang theo Quyết định số 668/QĐ.UB ngày 13/8/2004 (sau đây goị tắt là Quyết 
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điṇh 668) về việc phê duyệt danh sách xét duyệt phân phối nền nhà C1 dân cư 

xã K của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A.  

Năm 2006, bà H2 có cho con riêng là ông Nguyễn Văn S2 (Xương) cùng 

vợ là bà Trình Thị P về nhà ở nhờ. Bà L và chồng đi làm ăn xa nên để 02 con là 

ông Trần Văn T, ông Trần Văn S1 ở lại chung sống với bà H2, thỉnh thoảng bà 

L về nhà thăm bà H2 và các con. 

Ngày 16/3/2019, bà H2 chết không để lại di chúc. Bà L có thỏa thuâṇ với 

ông X sẽ hỗ trợ cho ông X một số tiền di dời đến nơi ở khác để bà L tu sửa và 

trở về sinh sống, thờ cúng cha mẹ. Ông X không đồng ý vì cho rằng căn nhà này 

do ông X thừa hưởng từ bà H2. Do đó, bà L khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết 

buộc ông Nguyễn Văn X (S2), bà Trình Thị P, cháu Nguyễn Thị Ngọc H, cháu 

Nguyễn Văn T2 phải di dời nhà, trả lại đất có diện tích 108 m2 để bà L trở về 

sinh sống, thờ cúng cha mẹ, giữ gìn nhà và đất được nhà nước cấp do là con của 

liệt sĩ. 

Bị đơn ông Nguyễn Văn X (S2) cho biết: Bà Huỳnh Thị H2 (đã chết) là 

mẹ ruột ông X và được tặng thưởng huy chương kháng chiến vào năm 2012. 

Năm 2004, chính quyền địa phương di dời dân vào cụm tuyến dân cư, do hoàn 

cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, hộ nghèo nên UBND xã K xem xét cấp cho 

01 nền nhà thuộc tuyến Cụm dân cư xã K thuộc ấp A, xã K, huyện A. Đến năm 

2006 thì ông X đến cất nhà ở và nuôi bà H2 cho đến khi bà H2 qua đời. Sau khi 

bà H2 qua đời thì bà L cho rằng nền nhà được cấp cho liệt sĩ nên xảy ra tranh 

chấp. 

Ông Nguyễn Văn X (S2) còn cho rằng, nền nhà số B, lô 8, ngang 06 m, 

dài 18 m với tổng diện tích là 108 m2 tọa lạc tại cụm dân cư xã K thuộc ấp A, xã 

K, huyện A, tỉnh An Giang được cấp cho hộ bà Huỳnh Thị H2 theo lời trình bày 

của bà L không phải là nền nhà mà ông X đang sinh sống. Nền nhà mà ông X 

đang sinh sống đươc̣ ông và bà H2 mua trả châṃ theo diêṇ hô ̣nghèo. Theo đó, 

ông X cung cấp “Phiếu bốc thăm phân lô, nền tuyến dân cư xã K” nền số 91, lô 

08. Do đó, ông X không đồng ý với yêu cầu khởi kiêṇ của bà L. 

Người có quyền lơị, nghiã vu ̣liên quan đến vu ̣án bà Lê Thị N cho biết: 

Bà N không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiêṇ của bà L, bà N yêu cầu Tòa án 

hòa giải cho bà L và ông X để anh em không còn tranh chấp. Ngoài ra, bà N 

không có yêu cầu nào khác.  

Người có quyền lơị, nghiã vu ̣ liên quan đến vu ̣ án ông Nguyễn Văn C 

không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiêṇ của bà L, có yêu cầu đươc̣ vắng măṭ 

khi Tòa án xét xử. Ngoài ra, ông C không có yêu cầu nào khác. 

Người có quyền lơị, nghiã vu ̣liên quan đến vu ̣án bà Trình Thị P yêu cầu 

Tòa án giải quyết theo quy điṇh của pháp luâṭ, không có yêu cầu nào khác. 

Ông Trần Văn D, ông Trần Văn T, ông Trần Văn S1 yêu cầu Tòa án giải 

quyết buôc̣ ông Nguyễn Văn X (S2), bà Trình Thị P, cháu Nguyễn Thị Ngọc H, 

cháu Nguyễn Văn T2 phải di dời nhà, trả lại đất có diện tích 108 m2 cho bà Lê 
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Thị L do nền nhà này đươc̣ cấp cho đối tươṇg chính sách thân nhân liêṭ si ̃Lê 

Văn L1 là bà Lê Thị L. Ông D, ông T, ông S1 xác điṇh là những người trong hô ̣

gia đình taị thời điểm cấp nền nhà, các ông không có yêu cầu đươc̣ nhâṇ nền nhà 

mà giao laị nền nhà này cho bà L đươc̣ toàn quyền sử duṇg. 

Theo Công văn số 870/UBND-NC ngày 19 tháng 7 năm 2023, Ủy ban 

nhân dân huyện A cho biết: Hô ̣bà Huỳnh Thị H2 đươc̣ UBND xã K môṭ nền 

nhà giá cơ bản taị cuṃ dân cư xã K và đươc̣ UBND huyện A phê duyêṭ taị 

Quyết điṇh 668. Nền nhà mà hô ̣bà Huỳnh Thị H2 đang sử duṇg là nền nhà số B, 

lô 8 thuôc̣ thửa đất số 132, tờ bản đồ số 14, diêṇ tích 108 m2 nằm trên măṭ bằng 

quy hoac̣h phân lô cuṃ dân cư trung tâm xã K đa ̃đươc̣ Sở Xây dựng tỉnh A phê 

duyêṭ ngày 16 tháng 3 năm 2017. Ngoài ra, theo Công văn số 1266/UBND-NC 

ngày 26 tháng 10 năm 2023, UBND huyện A đề nghi ̣Tòa án yêu cầu nguyên 

đơn, bi ̣đơn cung cấp hồ sơ, chứng cứ có liên quan để xét xử vu ̣án dân sư ̣đúng 

theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

Tòa án đã tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải. Tại phiên họp, bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn X 

(Sương) thống nhất với các tài liệu, chứng cứ mà Tòa án công khai, xác định đã 

cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. Do các đương sự đều giữ 

nguyên yêu cầu của mình nên hòa giải không thành.  

Tòa án ban hành Thông báo về kết quả phiên họp kiểm tra việc giao nộp, 

tiếp cận, công khai chứng cứ và Thông báo về việc giao nộp bản tự khai và tài 

liệu, chứng cứ để các đương sự thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Về tài liệu, chứng cứ: 

Các tài liệu, chứng cứ do bà L giao nộp: Bản chính Đơn xin miễn tạm ứng 

án phí, lệ phí Tòa án; bản chính Đơn yêu cầu được trợ giúp pháp lý; bản photo 

Văn bản cam kết không bỏ sót người thừa kế; bản chính Tờ tường trình; bản 

photo Quyết định số 668/QĐ.UB ngày 13/8/2004 của Chủ tịch UBND huyện A 

về việc phê duyệt danh sách xét duyệt phân phối nền nhà cụm dân cư xã K, kèm 

theo danh sách các hộ được cấp; thông báo số 23/TB-UBND ngày 28/6/2019 

của UBND xã K về việc giải quyết tranh chấp đất đai; bản sao bằng Tổ quốc ghi 

công, các quyết định công nhận liệt sĩ; bản sao Sổ hộ khẩu gia đình mang tên 

Trần Văn D và Giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị L. 

Các tài liệu, chứng cứ do ông X giao nộp: Bản photo sổ hộ khẩu gia đình 

mang tên Huỳnh Thị H2; bản photo Huy chương kháng chiến hạng nhất mang 

tên Huỳnh Thị H2; bản photo Bằng Tổ quốc ghi công mang tên Lê Văn L1; bản 

chính Tờ tường trình mang tên Nguyễn Văn X; bản photo Phiếu bốc thăm, phân 

lô, nền tuyến dân cư xã K. 

Các tài liệu, chứng cứ do ông Trần Văn D, ông Trần Văn T, ông Trần Văn 

S1 giao nôp̣: Bản chính bản tư ̣khai. 

Các tài liêụ, chứng cứ do bà Trình Thị P, ông Nguyễn Văn C, bà Lê Thị N 

giao nộp: Không có. 
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Các tài liệu chứng cứ do Ủy ban nhân dân huyện A, tỉnh An Giang giao 

nộp: Bản chính Giấy ủy quyền số 53/UB-UBND ngày 22/3/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện A, tỉnh An Giang; bản chính Công văn số 870/UBND-NC ngày 

19 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện A. 

Các tài liệu, chứng cứ do Tòa án thu thập: Bản vẽ hiện trạng khu đất ngày 

03/10/2022 của Văn phòng Đ – Chi nhánh A; biên bản định giá tài sản ngày 

26/8/2022; biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 26/8/2022; Công văn số 

53/TA-TTDS ngày 24/3/2022 của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện A; bản 

chính Công văn số 18/TGPL-HCTH ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh A; Biên bản xác minh taị Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện A ngày 04/10/2023; Biên bản xác minh taị cán bô ̣

hưu trí phu ̣trách người có công trước năm 2004 của Ủy ban nhân dân xã K ngày 

04/10/2023; biên bản lấy lời khai người làm chứng ngày 04/10/2023; biên bản 

lấy lời khai của người làm chứng ngày 17/10/2023; Công văn số 03/CAH-

QLHC ngày 02/10/2023 của Công an huyện A; Công văn số 04/CAH-QLHC 

ngày 24/10/2023 của Công an huyện A; bản sao Trích luc̣ kết hôn số 

868/TLKH-BS ngày 29/9/2023. 

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, các đương sự không giao nộp, 

bổ sung thêm tài liệu chứng cứ nào khác, không yêu cầu triệu tập đương sự, 

người làm chứng và những người tham gia tố tụng khác. 

Taị phiên tòa, 

Bà Lê Thị L giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu ông Nguyễn Văn X 

(S2), bà Trình Thị P, cháu Nguyễn Thị Ngọc H, cháu Nguyễn Văn T2 phải di 

dời nhà và tài sản trên đất, trả laị cho bà L phần đất là nền nhà số B, lô 8 thuôc̣ 

thửa đất số 132, tờ bản đồ số 14, diêṇ tích 108 m2, bà L tư ̣nguyêṇ hỗ trơ ̣cho 

ông X, bà P số tiền 30.000.000 (ba mươi triêụ) đồng. Bà L cũng rút laị yêu cầu 

hủy Quyết điṇh số 668/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân huyện A. 

Ông Nguyễn Văn X giữ nguyên lời trình bày, không đồng ý với yêu cầu 

khởi kiêṇ của bà Lê Thị L. Ngoài ra, ông X còn cho biết, nếu bà L chứng minh 

đươc̣ là con của liêṭ si ̃Lê Văn L1 thì ông X se ̃trả laị đất cho bà L. Ngoài ra, nhà 

vê ̣sinh đa ̃đươc̣ ông X xây dưṇg kiên cố, nên viêc̣ di dời là không thể thưc̣ hiêṇ, 

nếu di dời thì chỉ có thể đâp̣ bỏ. 

Ngoài ra, bà L và ông Xương c thống nhất xác điṇh thì ông L và bà H2 

còn có các anh em cùng me ̣(bà Huỳnh Thị H2), khác cha là bà Lê Thị N, ông 

Nguyễn Văn C. 

Bà Trình Thị P giữ nguyên lời trình bày, yêu cầu Tòa án giải quyết theo 

quy điṇh của pháp luâṭ. 

Hội đồng xét xử công bố các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án: 

- Theo bản ve ̃hiêṇ traṇg khu đất ngày 03/10/2022 của Văn phòng Đ – chi 

nhánh A: Các điểm 4, 8, 19, 14 có diêṇ tích 108,0 m2 là phần đất thuôc̣ thửa số 
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132, tờ bản đồ số 14 do phía bà L chỉ dâñ thuôc̣ Khu dân cư Trung tâm xã K, 

chưa đươc̣ cấp giấy chứng nhâṇ quyền sử duṇg đất. Các điểm 5, 6, 10, 11, 12, 13 

có diêṇ tích 52,9 m2 là các góc nhà gỗ + chuồng gà bằng gỗ. Các điểm 15, 16, 

17, 18 có diêṇ tích 2,20 m2 là các góc nhà vê ̣sinh xây bê tông. Đoaṇ 7 đến 9 là 

vi ̣trí hàng tru ̣sắt (chưa đổ bê tông). 

- Theo biên bản điṇh giá tài sản ngày 26/8/2022: 

+ Đất nằm trong cuṃ tuyến dân cư xã K, loaị đất ở nông thôn có giá: 

385.000 đồng/ m2 x 108 m2 = 41.580.000 đồng. 

+ Tài sản trên đất: 

. Nhà taṃ, kết cấu mái tole , vách tole, khung gỗ tap̣, nền lát gac̣h tàu có 

giá: 69.716.000 đồng. 

. Traị chăn nuôi (chuồng gà), kết cấu mái tole, vách tole, khung gỗ tap̣, 

nền đất có giá: 3.209.000 đồng. 

. Nhà vê ̣sinh, kết cấu tường gac̣h xây, mái tole, đáy đan bê tông cốt thép 

có giá: 12.558.000 đồng. 

Tổng côṇg: 85.483.000 đồng. 

Ngoài các tài sản nêu trên thì trên đất không có cây trồng, tài sản nào 

khác. 

- Theo Công văn số 17/TTPTQĐ-DC ngày 30 tháng 3 năm 2022, Trung 

tâm phát triển quy ̃đất huyện A cho biết: Hô ̣bà Huỳnh Thị H2 đươc̣ UBND xã 

K xét duyêṭ 01 nền nhà giá cơ bản taị cuṃ dân cư trung tâm xã K và đươc̣ 

UBND huyện A phê duyêṭ taị Quyết điṇh số 668/QĐ-UBND ngày 13/8/2004. 

Theo danh sách rà soát nền nhà của UBND xã K thì hô ̣bà Huỳnh Thị H2 đang 

sử duṇg nền nhà số B, lô 8 thuôc̣ thửa số 132, tờ bản đồ số 14, diêṇ tích 108 m2. 

Đến nay, hô ̣bà Huỳnh Thị H2 chưa nôp̣ tiền nền nhà. 

- Theo Công văn số 18/TGPL-HCTH ngày 14 tháng 3 năm 2023, Trung 

tâm T cho biết: Nguyên đơn Lê Thị L thuôc̣ đối tươṇg con liêṭ si ̃nhưng không 

có sổ hô ̣nghèo câṇ nghèo hoăc̣ Quyết điṇh hưởng trơ ̣cấp xa ̃hôị hàng tháng. Do 

đó, bà L không đủ điều kiêṇ để đươc̣ Trơ ̣giúp pháp lý theo quy điṇh taị điểm 7 

Điều 33 Thông tư 08/20217/TT-BTP ngày 15/11/2017. 

- Theo biên bản xác minh ngày 04/10/2023, phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện A, tỉnh An Giang cho biết: Thân nhân của liêṭ si ̃Lê Văn 

L1 (số hồ sơ:AGG/LS 7582) bao gồm: Bà Lê Thị L, sinh năm 1971; nguyên 

quán: Xã P, huyện A, tỉnh An Giang; bà L có quan hê ̣là con ruôṭ của liêṭ si ̃Lê 

Văn L1 (theo bản khai ngày 15/9/1994). Ngoài bà L và bà H2 thì liêṭ si ̃Lê Văn 

L1 không có thân nhân nào khác. Bà Huỳnh Thị H2, sinh năm 1942, nguyên 

quán: Ấp C, xã K, huyện A, tỉnh An Giang; bà H2 có quan hê ̣ là vơ ̣ liêṭ si ̃Lê 

Văn L1, đa ̃tái giá (theo bản khai ngày 10/5/1997). Bà Huỳnh Thị H2 đươc̣ công 

nhâṇ là vơ ̣của liêṭ si ̃ từ năm 1997, chỉ đươc̣ hưởng các chế đô ̣dành cho thân 

nhân của liêṭ si,̃ không đươc̣ công nhâṇ là đối tươṇg chính sách cũng như đươc̣ 
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hưởng các chế đô ̣ chính sách dành cho người có công khác. Bà H2 chỉ đươc̣ 

công nhâṇ chính sách kể từ ngày 06/11/2012 theo Quyết điṇh số 1874 ngày 

06/11/2012 của Chủ tic̣h nước về viêc̣ tăṇg Huy chương kháng chiến Haṇg 

Nhất. Viêc̣ sao y hồ sơ liêṭ si ̃thuôc̣ thẩm quyền của cơ quan lưu trữ hồ sơ là Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh A. 

- Theo biên bản lấy lời khai ngày 04/10/2023 có sư ̣xác nhâṇ của UBND 

xã K, ông Nguyễn Văn L2 cho biết: Ông L2 là Phó Trưởng ấp 3 (nay là ấp T), 

xã K, huyện A, tỉnh An Giang giai đoaṇ từ năm 1993 – 1996 và 1997 – 2004 

nên ông L2 biết rõ hô ̣gia đình của bà Huỳnh Thị H2. Bà Lê Thị L và bà Huỳnh 

Thị H2 trước đây chung sống taị nhà tình nghiã taị ấp C (nay là ấp T), xã K, 

huyện A, tỉnh An Giang, nhà tình nghiã do điạ phương xây tăṇg trên phần đất 

của ông Trần Văn X1 (ông hai T) cho bà H2 và bà L do cha bà L là liêṭ si ̃Lê 

Văn L1 . Bà L lâp̣ gia đình với ông Trần Văn D, ôn D là người điạ phương. Cả 

bà L và ông D có đăng ký thường trú taị điạ phương, chủ hô ̣là cha ruôṭ ông D 

(ông Trần Văn M). Sau khi có gia đình, bà L, ông D cùng các con tiếp tuc̣ chung 

sống cùng bà H2. Đối với ông Nguyễn Văn X (S2), ông X không phải người điạ 

phương và cũng không sinh sống taị điạ phương, ông X chỉ thỉnh thoảng đến 

thăm bà H2. Đối với bà Lê Thị N, bà N không chung sống cùng bà H2, bà L, bà 

N cũng không phải người điạ phương, không đăng ký thường trú, taṃ trú taị điạ 

phương. Như vâỵ, xác điṇh hô ̣ gia đình bà H2 bao gồm 05 nhân khẩu là bà 

Huỳnh Thị H2, ông Trần Văn D, bà Lê Thị L và 02 con của bà L, ông D. Đó 

cũng là cơ sở để Ban ấp lâp̣ hồ sơ xin cấp nền nhà cho đối tươṇg chính sách với 

đaị diêṇ chủ hô ̣là bà Huỳnh Thị H2. Ông L2 yêu cầu đươc̣ vắng măṭ khi Tòa án 

đưa vu ̣án ra xét xử. 

- Theo biên bản xác minh ngày 04/10/2023 có sư ̣xác nhâṇ của UBND xã 

K, ông Nguyễn Văn T3 - cán bô ̣hưu trí, trước đây là công chức phu ̣trách người 

có công của Ủy ban nhân dân xã K, huyện A cho biết: Ông T3 là thành viên 

trong Hôị đồng xét duyêṭ nền nhà cho các hô ̣đăng ký vào Cuṃ tuyến dân cư xã 

K trong năm 2004, trong đó có hô ̣của bà Huỳnh Thị H2. Thời điểm xét duyêṭ, 

hô ̣ bà Huỳnh Thị H2 cư trú taị ấp C (nay là ấp T), xã K, huyện A, tỉnh An 

Giang. Hô ̣bà Huỳnh Thị H2 đươc̣ xét duyêṭ theo đối tươṇg hô ̣chính sách với số 

nhân khẩu là 05 người gồm: Bà Huỳnh Thị H2, bà Lê Thị L, ông Trần Văn D, 

ông Trần Văn T, ông Trần Văn S1. Cả 05 người sống trong nhà tình nghiã đươc̣ 

xây cất cho thân nhân của liêṭ si ̃Lê Văn L1. Bà H2 thời điểm này bà H2 chỉ đaị 

điêṇ cho hô ̣đươc̣ cấp nền nhà do là vơ ̣của liêṭ si,̃ bà H2 không đươc̣ xem là đối 

tươṇg chính sách. Đến năm 2012 thì bà H2 mới đươc̣ xét duyêṭ và công nhâṇ là 

đối tươṇg chính sách do đươc̣ tăṇg thưởng Huân chương kháng chiến Haṇg 

Nhất. Ông T3 yêu cầu đươc̣ vắng măṭ khi Tòa án đưa vu ̣án ra xét xử. 

- Theo biên bản lấy lời khai của người làm chứng ngày 17/10/2023, ông 

Lê Văn K cho biết: Ông K là người điạ phương, sinh sống taị ấp C (nay là ấp T), 

xã K, huyện A, tỉnh An Giang từ năm 1983 cho đến nay. Ông K đươc̣ UBND xã 

K, huyện A tuyển duṇg làm Trưởng ban ấp 3 (nay là ấp T) từ năm 2002 đến năm 

2005 (theo Quyết điṇh tuyển duṇg cán bô ̣số 58/QĐ.UB ngày 26 tháng 11 năm 



8 

 

2002). Ông K sống gần nhà bà Lê Thị L, ông Trần Văn D nên ông K biết rõ 

hoàn cảnh gia đình của bà L. Ông K trình bày lời khai thống nhất với bà L, ông 

D, ông Nguyễn Văn L2, ông Nguyễn Văn T3. Ngoài ra, ông K còn cho biết, 

khoảng năm 2004, điạ phương xem xét cấp nền nhà cho đối tươṇg hô ̣chính sách 

cho bà Lê Thị L do là con của liêṭ si,̃ hô ̣gia đình của bà L taị thời điểm này gồm 

05 người: Bà Huỳnh Thị H2, bà Lê Thị L, ông Trần Văn D, ông Trần Văn T, 

ông Trần Văn S1. Do bà H2 là người lớn nhất trong nhà nên đứng tên chủ hô ̣

đươc̣ cấp nền. Sau khi đươc̣ cấp nền, chính ông K là người cất nhà taṃ cho bà L 

taị nền nhà đươc̣ cấp trên cuṃ dân cư xã K. Ông Nguyễn Văn X thời điểm này 

vâñ chưa sinh sống cùng bà H2, bà L và cũng không sinh sống taị ấp C (nay là 

ấp T), xã K, huyện A. Ông K yêu cầu đươc̣ vắng măṭ khi Tòa án đưa vu ̣án ra 

xét xử. 

- Theo biên bản lấy lời khai người làm chứng ngày 17/10/2023, ông 

Nguyễn Văn C2 cho biết: Ông C2 là người điạ phương, sinh sống taị ấp C (nay 

là ấp T), xã K, huyện A, tỉnh An Giang từ năm 1980 cho đến nay. Ông C2 biết 

rõ hoàn cảnh gia đình bà L. Ông Trần Văn D (tên thường goị là L3) là người điạ 

phương và là chồng của bà L. Sau khi lâp̣ gia đình với ông D thì bà L về chung 

sống cùng ông D. Sau đó, bà L và ông D rước bà Huỳnh Thị H2 về sống chung. 

Sau khi rước bà H2 về chung sống, Nhà nước cất căn nhà tình nghiã cho gia 

đình bà L trên đất của ông Hai Thợ H3. Bà Lê Thị L, ông Trần Văn D và hai con 

là ông Trần Văn T, ông Trần Văn S1 sinh sống cùng bà Huỳnh Thị H2 cho đến 

năm 2005 thì bà H2 chuyển về nền nhà đươc̣ Nhà nước cấp. Ông C2 không biết 

ông Nguyễn Văn X và bà Lê Thị N, xác điṇh ông X, bà N không chung sống 

cùng bà H2, gia đình bà L từ năm 2004 trở về trước. Ông C2 yêu cầu đươc̣ vắng 

măṭ khi Tòa án đưa vu ̣án ra xét xử. 

- Theo Công văn số 03/CAH-QLHC ngày 02 tháng 10 năm 2023, Công an 

huyện A cho biết: Thời điểm từ năm 2004 trở về trước không thể hiêṇ thông tin 

hồ sơ hô ̣khẩu của bà Huỳnh Thị H2 không đăng ký hô ̣khẩu thường trú taị xã K. 

Tuy nhiên, taị hồ sơ hô ̣khẩu số 2166 (K) đươc̣ lâp̣ ngày 15/8/2005 gồm 02 nhân 

khẩu: Bà Huỳnh Thị H2, sinh năm 1943 (chủ hô)̣; ông Nguyễn Văn X, sinh năm 

1967. Đến năm 2006, hô ̣bà H2 tăng 01 nhân khẩu: Cháu Nguyễn Thị Ngọc H, 

sinh năm 2004. Đến năm 2007, hô ̣bà H2 tăng 01 nhân khẩu: Con dâu Trình Thị 

P, sinh năm 1976. Đến năm 2015, hô ̣bà H2 tăng 01 nhân khẩu: Cháu Nguyễn 

Văn T1, sinh năm 2011. 

- Theo Công văn số 04/CAH-QLHC ngày 24 tháng 10 năm 2023, Công an 

huyện A cho biết: Qua kết quả tra cứu tàng thư Hô ̣khẩu Công an huyện A, mâũ 

NK1 và HK02, túi hồ sơ số 2055 (K) do ông Trần Văn D, sinh năm 1973 (chủ 

hô)̣. Ngu ̣ấp C, xã K, huyện A, tỉnh An Giang thể hiêṇ như sau:  

+ Chủ hô:̣ Trần Văn D, sinh năm 1973; 

+ Ho ̣tên vơ:̣ Lê Thị L, sinh năm 1971; 

+ Ho ̣tên con: Trần Văn S1, sinh năm 1992; 
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+ Ho ̣tên con: Trần Văn T, sinh năm 1995; 

- Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú:  

Về tố tuṇg: Tòa án thụ lý, xác định quan hệ tranh chấp, xác định tư cách 

đương sự, thu thập chứng cứ đảm bảo quy định của pháp luật tố tụng dân sự; 

thành phần Hội đồng xét xử không thuộc trường hợp phải thay đổi.  

Việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng: Nguyên đơn thực 

hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70, Điều 71 Bộ luật Tố 

tụng dân sự, bị đơn ông Nguyễn Văn X cũng thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ 

theo quy định tại Điều 70, Điều 72 Bộ luật Tố tụng dân sự, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Nguyễn Văn C và bà Lê Thị N chưa thực hiện 

đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70, Điều 73 Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận môṭ phần yêu cầu khởi 

kiện của bà Lê Thị L, buộc ông Nguyễn Văn X (S2), bà Trình Thị P cùng các 

con là cháu Nguyễn Văn T1, cháu Nguyễn Thị Ngọc H di dời tài sản trên đất, 

trả laị cho bà L nền nhà số B, lô 8 thuôc̣ thửa đất số 132, tờ bản đồ số 14, diêṇ 

tích 108 m2. Đình chỉ môṭ phần yêu cầu khởi kiêṇ đối với yêu cầu hủy Quyết 

điṇh số 668/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện 

A. Về chi phí tố tụng, ông X và bà P phải chịu chi phí tố tụng. Về án phí sơ 

thẩm, bà L thuôc̣ đối tươṇg đươc̣ miêñ án phí nên không phải chiụ án phí dân sư ̣

sơ thẩm, ông X và bà P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo luật định. 

Các bên đương sự xác định đã cung cấp đầy đủ chứng cứ cho Tòa án; 

không còn cung cấp thêm chứng cứ nào khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về quyền khởi kiêṇ và tư cách tham gia tố tuṇg: Bà Lê Thị L khởi 

kiện ông Nguyễn Văn X (S2) trả laị nền nhà đươc̣ cấp cho đối tươṇg hô ̣chính 

sách có khó khăn về nhà ở, thời điểm cấp nền đối tươṇg chính sách là cha ruôṭ 

bà L là liêṭ si ̃Lê Văn L1, hô ̣gia đình đươc̣ cấp nền có 05 nhân khẩu là bà Huỳnh 

Thị H2, bà Lê Thị L, ông Trần Văn D, ông Trần Văn T, ông Trần Văn S1. Ông 

Trần Văn D, ông Trần Văn T, ông  Trần Văn S1 thống nhất bà L đươc̣ toàn 

quyền sử duṇg đối với nền nhà do là con duy nhất của đối tươṇg chính sách 

đươc̣ xét duyêṭ cấp nền. Căn cứ Điều 74, Điều 186 Bô ̣luâṭ Tố tuṇg dân sư,̣ xác 

định bà Lê Thị L là nguyên đơn, ông Nguyễn Văn X (S2) là bi ̣đơn. Người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng là ông Trần Văn D, ông Trần Văn 

T, ông Trần Văn S1, bà Trình Thị P, cháu Nguyễn Thị Ngọc H, cháu Nguyễn 

Văn T2, bà Lê Thị N, ông Nguyễn Văn C, Ủy ban nhân dân huyện A.  
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[1.2] Về quan hê ̣tranh chấp và thẩm quyền giải quyết:  

Theo nội dung đơn khởi kiện, xác điṇh quan hê ̣tranh chấp là “Tranh chấp 

quyền sử dụng đất” theo quy định tại khoản 9 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Bị đơn Nguyễn Văn X (S2) cùng cư trú tại địa chỉ: Tổ A, ấp A, xã K, huyện A, 

tỉnh An Giang nên căn cứ các điều 35, 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, xác định vụ 

việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An 

Giang. 

[1.3] Về viêc̣ vắng măṭ của đương sư ̣ taị phiên tòa: Toà án đã tiến hành 

tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Lê Thị N vắng măṭ không rõ lý do, ông Nguyễn Văn C và đaị diêṇ 

UBND huyện A có đơn yêu cầu xét xử vắng măṭ. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ 

quy định tại Điều 227, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 tiến hành 

xét xử vắng mặt đối với các đương sự. 

[1.4] Về thời hiệu khởi kiện vụ án: Theo quy định tại khoản 3 Điều 155 

Bộ luật dân sự năm 2015, tranh chấp quyền sử dụng đất thuộc trường hợp không 

áp dụng thời hiệu khởi kiện. 

[1.5] Bà Lê Thị L có đơn yêu cầu Trơ ̣giúp pháp lý do là con của liêṭ si ̃Lê 

Văn L1. Ngày 14/3/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh A có Công 

văn phúc đáp số 18/TGPL-HCTH cho biết bà Lê Thị L không đủ điều kiêṇ để 

đươc̣ Trơ ̣giúp pháp lý theo quy điṇh taị điểm 7 Điều 33 Thông tư 08/2017/TT-

BTP ngày 15/11/2017 do không có sổ hô ̣câṇ nghèo hoăc̣ Quyết điṇh hưởng trơ ̣

cấp xa ̃hôị hàng tháng. 

[1.6] Trong suốt quá trình tố tuṇg, bà Lê Thị L xác điṇh ông X và bà P 

chung sống có 02 con chung là cháu Nguyễn Thị Ngọc H và cháu Nguyễn Văn 

T2. Tuy nhiên, theo Sổ hô ̣khẩu gia đình số 010099415, hồ sơ hô ̣khẩu số 2166, 

ngày 26/8/2009 của Công an xã K và Công văn số 03/CAH-QLHC ngày 02 

tháng 10 năm 2023 của Công an huyện A xác điṇh nhân khẩu trong gia đình hô ̣

bà Huỳnh Thị H2 gồm ông Nguyễn Văn X, bà Trình Thị P, cháu Nguyễn Thị 

Ngọc H và cháu Nguyễn Văn T1. Do đó, Hôị đồng xét xử xác điṇh laị ho ̣ tên 

của cháu Nguyễn Văn T2 là cháu Nguyễn Văn T1, sinh ngày 29/6/2011. 

[2] Về nội dung vụ án: 

[2.1] Bà Lê Thị L là con của ông Lê Văn L1 (liệt sỹ) và bà Huỳnh Thị H2 

(chết năm 2019). Năm 2003, gia đình có đăng ký mua trả chậm nền nhà và 

khung nhà tiền chế tuyến dân cư xã K, huyện A và đươc̣ UBND huyện A phê 

duyêṭ nền nhà số B, lô H, ngang 06 m, dài 18 m với tổng diện tích là 108 m2 tọa 

lạc tại cụm dân cư xã K thuộc ấp A, xã K, huyện A, tỉnh An Giang theo Quyết 

định 668. Do đó, bà L khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn 

Văn X (S2), bà Trình Thị P, cháu Nguyễn Thị Ngọc H, cháu Nguyễn Văn T2 

phải di dời trả lại nhà và đất có diện tích 108 m2 để bà L trở về sinh sống, thờ 

cúng cha mẹ, giữ gìn nhà và đất được nhà nước cấp do là con của liệt sĩ. Ông X 

không đồng ý vì cho rằng căn nhà này do ông X thừa hưởng từ bà H2 để lại.  
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Theo bản vẽ hiện trạng khu đất ngày 03/10/2022 của Văn phòng Đ – Chi 

nhánh A thì phần đất tranh chấp do phía bà L chỉ dẫn thuộc thửa số 132, tờ bản 

đồ số 14 thuộc khu dân cư X xã K có diện tích 108,0 m2 tại các điểm 4, 8 ,19, 

14. 

[2.2] Quyết điṇh số 668/QĐ.UB ngày 13/8/2004 về việc phê duyệt danh 

sách xét duyệt phân phối nền nhà C1 dân cư xã K của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện A thể hiêṇ nền nhà đươc̣ cấp cho hô ̣bà Huỳnh Thị H2 có số nhân khẩu là 

05 người, đối tươṇg phê duyêṭ là gia đình chính sách. Qua xác minh, taị thời 

điểm phê duyêṭ nền nhà thì bà H2 sinh sống cùng bà L, chồng bà L là ông Trần 

Văn D và các con bà L là ông Trần Văn T, ông Trần Văn S1, tổng côṇg là 05 

người. Ngoài ra, bà Huỳnh Thị H2 đươc̣ Chủ tic̣h nước tăṇg Huy chương kháng 

chiến haṇg Nhất vào ngày 06/11/2012 cho nên taị thời điểm phê duyêṭ nền nhà, 

bà Huỳnh Thị H2 vâñ chưa đươc̣ xem là đối tươṇg chính sách. Do đó, viêc̣ phê 

duyêṭ nền nhà cho hô ̣bà Huỳnh Thị H2 theo đối tươṇg chính sách taị thời điểm 

đó là do chồng bà H2 là liêṭ si ̃tên Lê Văn L1, bà H2 và ông L1 chung sống chỉ 

có 01 con chung là bà Lê Thị L. Vì vâỵ, có thể xác điṇh, Quyết điṇh 668 phê 

duyêṭ nền nhà cho hô ̣bà Huỳnh Thị H2 bao gồm bà Huỳnh Thị H2, bà Lê Thị L, 

ông Trần Văn D, ông Trần Văn T và ông Trần Văn S1. 

[2.3] Ông Nguyễn Văn X cho rằng nền nhà mà ông đang sinh sống thuôc̣ 

nền số 91, lô 08 đươc̣ cấp theo đối tươṇg hô ̣nghèo. Tuy nhiên, ông X không 

cung cấp đươc̣ tài liêụ, chứng cứ cho lời trình bày của mình. Ngoài ra, theo bản 

vẽ hiện trạng khu đất ngày 03/10/2022 của Văn phòng Đ – Chi nhánh A thì phần 

đất tranh chấp do phía bà L chỉ dẫn và hiêṇ ông X đang sinh sống thuộc thửa số 

132, tờ bản đồ số 14 thuộc khu dân cư T xã K có diện tích 108,0 m2 tại các điểm 

4, 8 ,19, 14. Theo Công văn số 870/UBND-NC ngày 19 tháng 7 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân huyện A và Công văn số 17/TTPTQĐ-DC ngày 30 tháng 3 

năm 2022 của Trung tâm phát triển quy ̃đất huyện A cùng xác điṇh nền nhà số 

B, lô 8 thuôc̣ thửa đất số 132, tờ bản đồ số 14, diêṇ tích 108 m2 nằm trên măṭ 

bằng quy hoac̣h phân lô cuṃ dân cư trung tâm xã K đa ̃đươc̣ Sở Xây dựng tỉnh 

A phê duyêṭ ngày 16 tháng 3 năm 2017. Như vâỵ, lời trình bày của ông X là 

không phù hơp̣ với hiêṇ traṇg đất tranh chấp và không có căn cứ để xem xét. 

[2.4] Ông Nguyễn Văn X thừa nhâṇ từ thời điểm năm 2004 trở về trước, 

ông X không sinh sống taị ấp C (nay là ấp T), xã K mà sinh sống taị Cần Thơ. 

Ông trở về sinh sống taị ấp C (nay là ấp T), xã K sau khi ly hôn vơ.̣ Sau khi về 

sống taị ấp A, xã K thì đăng ký hô ̣khẩu thường trú với chủ hô ̣là bà Huỳnh Thị 

H2 từ năm 2009. Điều này cũng phù hơp̣ với Công văn số 03/CAH-QLHC ngày 

02/10/2023 của Công an huyện A, ngoài ra, cũng theo nôị dung Công văn thì từ 

năm 2004 trở về trước không thể hiêṇ thông tin hồ sơ hô ̣khẩu bà Huỳnh Thị 

Hoa đăng k hô ̣khẩu thường trú taị xã K. Như vâỵ, ông Nguyễn Văn X, bà Trình 

Thị P và 02 con của ông X không phải là những người có trong nhân khẩu taị 

thời điểm cấp nền.  
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[2.5] Bên caṇh đó, ông X đồng ý giao nền đất này laị cho bà L nếu bà L 

chứng minh đươc̣ là con của liêṭ si ̃ Lê Văn L1. Theo biên bản xác minh taị 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện A và các Quyết điṇh của Sở 

Lao động - -Thương binh và Xã hội tỉnh A đều chứng thưc̣ bà Lê Thị L là con 

duy nhất thờ cúng liêṭ si ̃Lê Văn L1. 

[2.6] Ông Trần Văn D, ông Trần Văn T, ông Trần Văn S1 xác điṇh là 

những người trong hô ̣gia đình taị thời điểm cấp nền nhà, các ông không yêu cầu 

đươc̣ nhâṇ nền nhà mà giao laị nền nhà này cho bà Lê Thị L đươc̣ toàn quyền sử 

duṇg. Do đó, Hôị đồng xét xử ghi nhâṇ sư ̣tư ̣nguyêṇ của ông D, ông T, ông S1. 

[2.7] Theo bản ve ̃hiện trạng khu đất ngày 03/10/2022 của Văn phòng Đ – 

Chi nhánh A thể hiêṇ các điểm 15, 16, 17, 18 là các góc nhà vê ̣sinh xây bê tông 

có diêṇ tích 2,20 m2. Cũng theo biên bản điṇh giá tài sản ngày 26/8/2022 của 

Hôị đồng điṇh giá tài sản huyện A thì nhà vê ̣sinh có kết cấu tường gac̣h xây, 

mái tole, đáy đan bê tông cốt thép có giá: 12.558.000 đồng. Theo trình bày của 

ông X thì nhà vê ̣sinh đươc̣ xây kiên cố, không thể di dời mà chỉ có thể đâp̣ bỏ. 

Bà L thống nhất với ý kiến của ông X và tư ̣nguyêṇ quản lý nhà vê ̣ sinh này, 

đồng thời hoàn laị giá tri ̣cho ông X. Để tránh gây khó khăn cho viêc̣ thi hành 

án, Hôị đồng xét xử ghi nhâṇ sư ̣tư ̣nguyêṇ của bà L, giao nhà vê ̣sinh cho bà L 

quản lý và bà L có trách nhiêṃ hoàn laị cho ông X, bà P số tiền 12.558.000 

(mười hai triêụ năm trăm năm mươi tám nghìn) đồng.  

[3] Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu khởi 

kiện của bà Lê Thị L là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 164, Điều 166 

của Bộ luật Dân sự và Điều 100, Điều 166, Điều 203 của Luật Đất đai. Hội đồng 

xét xử cũng thống nhất với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân dân 

huyện An Phú, chấp nhận môṭ phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị L về việc 

buộc ông Nguyễn Văn X (S2), bà Trình Thị P cùng các con là cháu Nguyễn Văn 

T1, cháu Nguyễn Thị Ngọc H di dời tài sản trên đất, trả laị cho bà L nền nhà số 

B, lô 8 thuôc̣ thửa đất số 132, tờ bản đồ số 14, diêṇ tích 108,0 m2 thuộc khu dân 

cư X xã K, thể hiêṇ tại các điểm 4, 8 ,19, 14 theo Bản ve ̃hiêṇ traṇg khu đất ngày 

03/10/2022 của Văn phòng Đ - Chi nhánh A. 

[4] Taị phiên tòa, bà Lê Thị L tư ̣nguyêṇ hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn X, 

bà Trình Thị P với số tiền 30.000.000 (ba mươi triêụ) đồng để ổn điṇh cuôc̣ 

sống. Xét thấy viêc̣ tư ̣nguyêṇ hỗ trơ ̣của bà L là có lơị cho bi ̣đơn nên Hôị đồng 

xét xử ghi nhận sự tự nguyện này. 

[5] Đình chỉ môṭ phần yêu cầu khởi kiêṇ của bà Lê Thị L đối với yêu cầu 

hủy Quyết điṇh số 668/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân huyện A theo quy điṇh taị điểm c khoản 1 Điều 217 Bô ̣luâṭ Tố tuṇg dân sư ̣

năm 2015. 

[6] Theo Công văn của Trung tâm phát triển quy ̃đất huyện A, thì đến thời 

điểm hiêṇ nay, chi phí mua nền nhà số B, lô H thuôc̣ thửa đất số 132, tờ bản đồ 

số 14, diêṇ tích 108 m2 thuộc khu dân cư Trung tâm xã K vâñ chưa có ai giao 
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nôp̣. Do đó, bà Lê Thị L có nghiã vu ̣nôp̣ chi phí mua nền nhà sau khi bản án có 

hiêụ lưc̣ pháp luâṭ theo quy điṇh taị khoản 7 Điều 210 Luâṭ Đất đai năm 2013. 

[7] Về chi phí tố tuṇg:  

Do yêu cầu đươc̣ chấp nhâṇ nên bà Lê Thị L không phải chịu chi phí tố 

tuṇg. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án bà L đã tạm ứng chi phí tố tụng là 

1.000.000 (một triệu) đồng (theo Biên bản quyết toán ngày 02/3/2023 của Tòa 

án nhân dân huyện An Phú) và chi phí đo đạc là 835.920 (tám trăm ba mươi lăm 

nghìn chín trăm hai mươi) đồng (theo Biên bản thanh lý hơp̣ đồng ngày 

14/10/2022 của Văn phòng Đ - Chi nhánh A), tổng cộng 1.835.920 (một triệu 

tám trăm ba mươi lăm nghìn chín trăm hai mươi) đồng. Ông Nguyễn Văn X và 

bà Trình Thị P có trách nhiệm hoàn trả cho bà Lê Thị L số tiền này theo quy 

định tại Điều 157, Điều 158, Điều 165, Điều 166 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015. 

[8] Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Bà Lê Thị L được miễn tạm ứng án phí, án phí Tòa án do là con liêṭ si ̃và 

có đơn yêu cầu miễn tạm ứng án phí, án phí Tòa án theo quy điṇh taị điểm đ 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí tòa án. 

Ông Nguyễn Văn X, bà Trình Thị P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo 

luật định. 

[9] Về quyền kháng cáo: 

Bà Lê Thị L, ông Nguyễn Văn X, bà Trình Thị P, bà Lê Thị N, ông 

Nguyễn Văn C, đaị diêṇ Ủy ban nhân dân huyện A có quyền kháng cáo bản án 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 164, Điều 166 Bộ luật Dân sự;  

Căn cứ Điều 100, Điều 166, Điều 168, Điều 188, Điều 203, khoản 7 Điều 

210 Luật Đất đai; 

Căn cứ khoản 2 Điều 27, khoản 3 Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình; 

Căn cứ các điều 26, 35, 39, 70, 73, 147, 157, 158, 165, 166, 217, 227, 

228, 244, 271, 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 12, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; 

Xử:  

1. Chấp nhận môṭ phân yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị L. 
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1.1. Buôc̣ ông Nguyễn Văn X, bà Trình Thị P tự tháo dỡ, di dời toàn bộ 

căn nhà cùng tài sản trên đất, bao gồm: Các góc nhà gỗ + chuồng gà bằng gỗ thể 

hiêṇ taị các điểm 5, 6, 10, 11, 12, 13 có diêṇ tích 52,9 m2, hàng tru ̣sắt (chưa đổ 

bê tông) thể hiêṇ từ đoaṇ 7 đến 9 và trả lại cho bà Lê Thị L phần đất thuộc thửa 

132, tờ bản đồ số 14 có diêṇ tích 108,0 m2 thuôc̣ khu dân cư xã K thể hiêṇ taị 

các điểm 4, 8, 19, 14, phần đất tọa lạc tại: Ấp A, xã K, huyện A, tỉnh An Giang 

theo Bản vẽ hiện trạng khu đất ngày 03/10/2022 của Văn phòng Đ – Chi nhánh 

A. 

Cháu Nguyễn Thị Ngọc H và cháu Nguyễn Văn T1 có trách nhiệm di dời 

theo. 

Cho thời hạn lưu cư của ông Nguyễn Văn X, bà Trình Thị P, cháu 

Nguyễn Thị Ngọc H và cháu Nguyễn Văn T1 là 06 (sáu) tháng kể từ ngày bản 

án có hiệu lực pháp luật. 

Giao cho bà Lê Thị L quản lý nhà vê ̣sinh có diêṇ tích 2,20 m2 thể hiêṇ taị 

các điểm 15, 16, 17, 18 theo Bản vẽ hiện trạng khu đất ngày 03/10/2022 của 

Văn phòng Đ – Chi nhánh A. Bà Lê Thị L có trách nhiêṃ hoàn laị cho ông 

Nguyễn Văn X, bà Trình Thị P số tiền 12.558.000 (mười hai triêụ năm trăm năm 

mươi tám nghìn) đồng. 

(Có bản ve ̃kèm theo) 

Bà Lê Thị L có quyền liên hê ̣với cơ quan có thẩm quyền để đươc̣ điều 

chỉnh và cấp giấy chứng nhâṇ quyền sử duṇg đất theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

1.2. Công nhận sự tự nguyện của bà Lê Thị L về việc hỗ trợ cho ông 

Nguyễn Văn X và bà Trình Thị P số tiền 30.000.000(ba mươi triêụ) đồng. Thời 

gian thưc̣ hiêṇ sau khi bản án có hiêụ lưc̣ pháp luâṭ. 

2. Đình chỉ môṭ phần yêu cầu khởi kiêṇ của bà Lê Thị L đối với yêu cầu 

hủy Quyết điṇh số 668/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân huyện A. 

3. Về chi phí tố tụng: 

Buộc ông Nguyễn Văn X, bà Trình Thị P có trách nhiệm hoàn trả cho bà 

Lê Thị L chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc, định giá với số tiền 

1.835.920 (một triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn chín trăm hai mươi) đồng. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

4.1. Bà Lê Thị L được miễn tạm ứng án phí, án phí Tòa án do là con liêṭ si ̃

và có đơn yêu cầu miễn tạm ứng án phí, án phí Tòa án. 

4.2. Ông Nguyễn Văn X và bà Trình Thị P phải chịu 300.000 (ba trăm 

nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm theo luật định. 

5. Về quyền kháng cáo: Án tuyên công khai có mặt bà Lê Thị L, ông 

Nguyễn Văn X, bà Trình Thị P; vắng măṭ bà Lê Thị N, ông Nguyễn Văn C và 

đaị diêṇ Ủy ban nhân dân huyện A. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, 
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bà Lê Thị L, ông Nguyễn Văn X, bà Trình Thị P có quyền kháng cáo để yêu cầu 

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm. Riêng thời hạn kháng cáo của 

bà Lê Thị N, ông Nguyễn Văn C, UBND huyện A là 15 ngày kể từ ngày nhâṇ 

được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 

6. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh An Giang (1); 

- VKSND tỉnh An Giang (1); 

- VKSND huyện An Phú (1); 

- THADS huyện An Phú (1); 

- Các đương sự (6); 

- Lưu văn phòng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Tuân 
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